
TT Họ và tên
Đối tượng 

người hành 
nghề (*)

Phạm vi hoạt 
động chuyên môn 

(**)

Số CCHN/ Số 
QĐ bổ sung 

Phạm vi 

chuyên môn

Ngày cấp 
CCHN/ Ngày 

cấp QĐ bổ 

sung 

Thời gian đăng ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 
cụ thể thời gian làm việc) (***)

Vị trí chuyên môn 
(****)

1 Trần Quang Đạt Bác Sỹ
Khám và điều trị 

bênh về mắt
000261/HT- 

CCHN
26/11/2012

Từ 11h 30 đến 12h30  Từ 17h đến 
21h (Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thứ 7 và Chủ nhật cả ngày.  

Bác sỹ CK Mắt -Trưởng 
phòng Khám 

2 Trần Văn Kiên Bác Sỹ 
Khám chữa bệnh 
chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

0002446/HT-
CCHN

12/09/2014

Từ thứ 2 đến thứ 6: 
-Thời gian làm việc từ: Trưa 11h30 

đến 13h30. Chiều từ 17h đến 
20h30.

-Thứ T7, CN: Sáng từ 07h đến 11h; 
Chiều từ 13h30 đến 18h.

Bác Sỹ CK 1-chẩn đoán 
hình ảnh 

Trưởng phòng Khám  

3 Lê Anh Tuấn Bác Sỹ 
Khám và điều trị 

bệnh về Răng-Hàm 
- Mặt

0001659/HT-
CCHN

31/12/2013
24/24h hàng ngày, tất cả các ngày 

trong tuần
Bác sỹ điều trị

Trưởng phòng Khám  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH

PHÒNG Y TẾ

Số:   19  BC-PYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Lĩnh, ngày 04 tháng 4 năm 2023



4 Nguyễn Thế Dũng Bác sỹ

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng y học cổ 
truyền; Khám chữa 
bệnh chuyên khoa 
vật lý trị liệu, phục 

hồi chức năng

0004273/HT/C
CHN

25/3/2016
Từ thứ 2 đến thứ 6:  thời gian 11h - 

13h; 17h - 21h.
Thứ 7, chhủ nhật : Cả ngày

Khám và điều trị
Trưởng phòng khám

5 Kim Thị Thư Y sỹ
Khám bệnh,chữa 

bệnh bằng YHCT: 
Không dùng thuốc

004210/HNO/C
CHN

25/04/2013
Từ 7h -21h tất cả các ngày trong 

tuần

Khám chữa bệnh 
bằng  YHCT

Nhân viên 

6 Đinh Ngọc Hà Bác sỹ
Phòng khám siêu 

âm BS Hà
000292/HT- 

CCHN
14/12/2012

Từ thứ 2 đến thứ 6: Thời gian: từ 
17h đến 20h.

- Thứ T7, CN: thời gian sáng từ 07h 
đến 11h; Chiều từ 14h đến 18h

Bác sỹ CK 
Chẩn đoán hình ảnh
Trưởng phòng khám

7 Nguyễn Thanh Minh Bác sỹ
Khám và điều trị 
chuyên khoa Tai-

Mũi-Họng

000267/HT-
CCHN

26/11/2012

Từ thứ 2 đến thứ 6: Thời gian làm 
việc từ 17h đến 22h.

- Thứ T7, CN: Sáng từ 07h đến 11h; 
Chiều từ 14h đến 18h

Bác sỹ CK 
Tai Mũi Họng

Trưởng phòng khám

8 Kiều Ngọc Phú Bác sỹ
Khám chữa bệnh 

CK Nhi
007551/NA 29/02/2016

Từ thứ 2 đến chủ nhật: thời gian 
làm việc 17h30 đến 20h00

Bác sỹ
Trưởng phòng khám

9 Phan Quốc Việt Y sỹ
Đo khúc xạ - mài 

lắp kính thuốc
009904/NA-

CCHN
30/10/2017 8h-17h hằng ngày

Y sỹ
Chịu trách nhiệm CMKT



10 Lê Anh Cương Bác sỹ
Khám chữa bệnh 
Răng -Hàm - Mặt

002464/HT 20/02/2019

Từ thứ 2 đến thứ 6: 
- Thời gian làm việc từ: 11h30 đến 

13h30. từ 17h đến 20h30.
-Thứ T7, CN: Sáng từ 07h đến 11h; 

Chiều từ 13h30 đến 18h.

Bác sỹ
Trưởng phòng khám

11 Phạm Minh Khai Lương y
KCB Bài thuốc 

cảm Mạo
0002643/HT-

CCHN
22/12/2014

Toàn thời gian (các ngày trong 
tuần)

Lương y, Trưởng phòng 
khám

12 Trần Văn Tuệ Lương y
KCD Y học cổ 

truyền
004700/HT 30/12/2016

Toàn thời gian (các ngày trong 
tuần)

Lương y, Trưởng phòng 
khám

13 Bùi Thị Lăng Nha công
Cơ sở DV làm 

Răng giả
0001209/HT 13/12/2013

Toàn thời gian (các ngày trong 
tuần)

Chủ cơ sở

14 Lê Văn  Anh
Y sỹ y học cổ 

truyền

Khám chữa bệnh 
bằng y học cổ 

truyền

003005/HT-
CCHN

14/10/2015
24/24h hàng ngày, tất cả các ngày 

trong tuần
Y sỹ

Trưởng phòng khám

15 Nguyễn Văn Lĩnh
Bác sỹ đa 
khoa, Bác sỹ 
CK I

KCB đa khoa;
Siêu âm ổ bụng, 
sản phụ khoa;

CK CĐHA 

000010/HT-
CCHN

2033/QĐ-
SYT

21/03/2012;
19/10/2018;
17/04/2019

Giờ hành chính + Trực
Chủ tịch 

Hội đồng quản trị

16 Đặng Huy Hoàng
Thạc sỹ, cử 
nhân kỹ thuật 
y học

Xét nghiệm đa 
khoa

000304/HT-
CCHN

01/05/2013 Giờ hành chính + Trực Giám đốc nhân sự

17 Hoàng Bá Quế
Bác sỹ CK II
Gây mê hồi 
sức

KCB nội khoa 
thông thường

KCB gây mê hồi 
sức

000793/NA-
CCHN

1990/QĐ-
SYT

30/06/2013
22/11/2019

Giờ hành chính + Trực

Bác sỹ khoa khám bệnh-
CC; Bác sỹ điều trị 
khoa Ngoại sản - 

GMHS



18 Đinh Văn Lợi

Bác sỹ đa 
khoa, 
giấy chứng 
nhận CK sơ 

KCB Chuyên 
khoa Tai – Mũi – 

Họng

0000742/HT-
CCHN

12/01/2013 Giờ hành chính + Trực
Bác sỹ khoa khám bệnh 
cấp cứu; Bã sỹ điều trị 

khoa LCK 

19 Nguyễn Trọng Bích
Bác sỹ CK I 
ngoại Sản

KCB CK Sản
000229/HT-

CCHN
23/08/2013 Giờ hành chính + Trực

Bác sỹ khoa khám bệnh-
CC; Bác sỹ điều trị 
khoa Ngoại sản - 

GMHS

20 Nguyễn Tiến Bình
Bác sỹ CKI
 sơ bộ  Nhi

KCB CK Nhi

0001676/HT-
CCHN

1504/QĐ-
SYT

31/12/2013
Giờ hành chính + Trực

Giám đốc chuyên môn, 
kiêm trưởng khoa Nội 

Nhi

21 Hồ Ngọc Đường

Bác sỹ đa 
khoa, 
BS CK I R-H-
M

KCB CK R-H-M
004762/HT-

CCHN
21/02/2017 Giờ hành chính + Trực

Trưởng Khoa Liên 
chuyên khoa

22 Trần Hoài Nam
Bác sỹ đa 
khoa, Bác sỹ 
CK I

KCB Nội khoa
005052/HT-

CCHN
24/10/2017 Giờ hành chính + Trực Bác sỹ CĐHA

23 Nguyễn Tuấn Dũng
BS đa khoa, 
CKI CĐHA

KCB đa khoa;
KCB chuyên 
khoa CĐHA

004792/HT-
CCHN

2248/QĐ- 
CCHN

27/03/2017
24/12/2019

Giờ hành chính + Trực Trưởng khoa CLS

24 Phạm Tuấn Vũ
Bác sỹ đa 
khoa

KCB CK Nội
004866/HT-

CCHN
19/4/2019 Giờ hành chính + Trực

Bác sỹ khoa khám bệnh- 
cấp cứu; Bác sỹ điều trị 

khoa Nội Nhi 

25 Đặng Quốc Tùng

Bác sỹ đa 
khoa
NS tiêu hóa 
cơ bản

KCB khoa Nội; 
Nội soi Tiêu Hóa 

cơ bản

004865/HT-
CCHN

1989/QĐ-
SYT

19/4/2019
22/11/2019

Giờ hành chính + Trực Bác sỹ khoa CLS

26
Nguyễn Thị Phương 
Dung

Bác sỹ RHM
KCB Chuyên 
khoa R-H-M

004875/HT-
CCHN

19/4/2019 Giờ hành chính + Trực
Bác sỹ khoa khám bệnh- 
cấp cứu; Bác sỹ điều trị 

LCK



27 Trần Anh Trí

Bác sỹ đa 
khoa, 
Định hướng 
Chuyên khoa 

KCB Chuyên 
khoa T-M-H

005677/HT-
CCHN

09/5//2019 Giờ hành chính + Trực
Bác sỹ khoa khám bệnh- 
cấp cứu; Bác sỹ điều trị 

LCK

28 Lê Thị Hồng Anh
BS CKI Sản 
khoa

KCB Sản - phụ 
khoa

000795/NA-
CCHN

30/06/2013 Giờ hành chính + Trực
Trưởng Khoa Ngoại 

sản - GMHS

29 Hoàng Tiến Dũng Bác sỹ CK I
KCB Đa khoa, 
CK Nội chung

240003/CCH
N-BQP

19/02/2016 Giờ hành chính + Trực
Trưởng Khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu

30 Trần Văn Hội
Bác sỹ đa 
khoa, 
CK I Ngoại

KCB Ngoại 
Khoa

0001856/HT-
CCHN

14/01/2014 Giờ hành chính + Trực
Phó Giám đốc
chuyên môn

31 Nguyễn Thanh Mai

Thạc sỹ ngoại 
khoa;
CC siêu âm 
TQ các bệnh 

KCB Ngoại 
Khoa;

Chẩn đoán các 
bệnh lý thường 

000482/NA-
CCHN

1154/QĐ-
SYT

29/04/2013
15/8/2018

Giờ hành chính + Trực
Bác sỹ khoa Ngoại Sản - 

GMHS

32 Nguyễn Thế Hùng
Bác sỹ y học 
cổ truyền

KCB bằng y học 
cổ truyền

000251/HT-
CCHN

20/4/2018 Giờ hành chính + Trực
Bác sỹ khoa khám bệnh 
cấp cứu; Bác sỹ điều trị 

khoa YHCT-PHCN

33
Hoàng Thị Minh 
Nguyệt

Bác sỹ CK 
Nhi

KCB CK Nhi
0001691/HT-

CCHN
31/12/2013 Giờ hành chính + Trực

Bác sỹ khoa khám bệnh 
- Cấp cứu; Bác sỹ điều 

trị Nội - Nhi

34 Đặng Công Thuận PGS - TS
KCB Giải phẩu 

bệnh
0007555/BYT-

CCHN
30/92013

Từ 07h00p đến 17h30p
Thứ 7 và Chủ nhật

Ban cố vấn chuyên 
môn

35 Phan Sỹ Thái
Thạc sỹ CK 
Ngoại

KCB Chấn 
thương – chỉnh 

hình

008563/NA – 
CCHN

15/12/2016
Từ 07h00p đến 17h30p

Thứ 7 và Chủ nhật
Bác sỹ khoa Ngoại Sản - 

GMHS



36 Võ Chí Tuyến Bác sỹ CK I 
KCB CK Nội 

tổng hợp
0016354/BYT-

CCHN
25/1/2014

Từ 07h00p đến 17h30p
Thứ 7 và Chủ nhật

Bác sỹ khoa khám bệnh 
- Cấp cứu; Bác sỹ điều 

trị Nội - Nhi

37 Phạm Lợi
Bác sỹ ngoại 
sản, 
CKI mắt

KCB CK Mắt
0002460/HT-

CCHN
31/12/2013 Giờ hành chính + Trực

Bác sỹ khoa khám bệnh 
- cấp cứu

38 Nguyễn Văn Lực
Bác sỹ đa 
khoa, 
CKI GMHS

KCB Ngoại khoa
KCB GMHS

0001990/HT-
CCHN

1988/QĐ - 
SYT

31/12/2013
22/11/2019

Từ 07h00p đến 17h30p
Thứ 7 và Chủ nhật

Bác sỹ khoa Ngoại Sản - 
GMHS

39 Võ Trọng Hữu BSCK II
KCB Chuyên 

khoa Nội
000362/HY-

CCHN
22/02/2013

Từ 07h00p đến 17h30p
Thứ 7 và Chủ nhật

Bác sỹ khoa khám bệnh 
- Cấp cứu; Bác sỹ điều 

trị Nội - Nhi

40 Nguyễn Văn Toàn

Bác sỹ đa 
khoa, 
BSCK I Ngoại 
khoa;

KCB chuyên 
khoa ngoại;

Phẩu thuật nội 
soi cơ bản

0001989/ HT-
CCHN

1991/QĐ-
SYT.

31/12/2013;
- 22/11/2019

Giờ hành chính + Trực Trưởng phòng KHTH

41 Trần Văn Thảo
BS CKI phục 
hồi chức năng

KCB chuyên 
khoa phục hồi 

chức năng – vật 
lý trị liệu

0000844/HT-
CCHN

11/07/2013
Từ 07h00p đến 17h30p

Thứ 7 và Chủ nhật

Bác sỹ khoa khám bệnh 
cấp cứu; Bác sỹ điều trị 

khoa YHCT-PHCN

42 Lê Hùng Sơn

Bác sỹ đa 
khoa, CC định 
hướng CK 
chẩn đoán 

Chuyên khoa 
chẩn đoán hình 

ảnh

002163/HT-
CCHN

26/12/2018 Giờ hành chính + Trực Bác sỹ CĐHA

43 Phan Anh Hoàng

Bác sỹ đa 
khoa, CC định 
hướng CK 
chẩn đoán 

Chuyên khoa 
chẩn đoán hình 

ảnh

006309/HT-
CCHN

10/07/2020 Giờ hành chính + Trực Bác sỹ CĐHA

44
Nguyễn Thị Thanh 
Hiền

Bác sỹ CK Da 
liễu

Khám chữa bệnh 
Da liễu

009610/NA-
CCHN

31/08/2017 Giờ hành chính + Trực
Bác sỹ khoa khám bệnh 
- Cấp cứu; Bác sỹ điều 

trị Nội - Nhi



45 Phạm Văn Phú

BS CK I Y 
học dân tộc;
Giấy chứng 
nhận đào tạo 

Khám chữa bệnh 
Y học dân tộc;

Khám chữa bệnh 
PHCN

001377/NA-
CCHN;

Số 923/QĐ-
SYT.

30/09/2013;
18/08/2017.

Giờ hành chính + Trực
Trưởng khoa YHCT-

PHCN

46 Nguyễn Văn Thanh Bác sỹ Y khoa
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
006600/HT-

CCHN
15/07/2021 Giờ hành chính + Trực

Bác sỹ khoa khám bệnh 
- Cấp cứu; Bác sỹ điều 

trị Nội - Nhi

47 Phan Tất Đại Bác sỹ Y khoa
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
006599/HT-

CCHN
15/07/2021 Giờ hành chính + Trực

Bác sỹ khoa khám bệnh 
- Cấp cứu; Bác sỹ điều 
trị Ngoại sản - GMHS

48 Võ Huy Thành
Bác sỹ y học 
cổ truyền

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền

006602/HT-
CCHN

15/07/2021 Giờ hành chính + Trực
Bác sỹ khoa khám bệnh 
Cấp cứu- Bác sỹ điều 

trị YHCT-PHCN

49 Đặng Thị Hằng
Bác sỹ đa 
khoa

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

006607/HT-
CCHN

15/07/2021 Giờ hành chính + Trực
Bác sỹ khoa khám bệnh 
- Cấp cứu; Bác sỹ điều 
trị Ngoại sản - GMHS

50 Nguyễn Thị Huyền
Bác sỹ đa 
khoa

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

006605/HT-
CCHN

15/07/2021 Giờ hành chính + Trực
Bác sỹ khoa khám bệnh 
- Cấp cứu; Bác sỹ điều 

trị Nội - Nhi

51 Võ Thị Thùy Dung
Bác sỹ y học 
cổ truyền

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền

006603/HT-
CCHN

15/07/2021 Giờ hành chính + Trực
Bác sỹ khoa khám bệnh 
Cấp cứu- Bác sỹ điều 

trị YHCT-PHCN

52 Phan Xuân Lực

Bác sỹ đa 
khoa,
Chứng chỉ đào 
tạo sau đại 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa
KCB chuyên 
khoa GMHS

006629/HT-
CCHN

1261/QĐ-
SYT

16/08/2021
12/10/2021

Giờ hành chính + Trực
Bác sỹ khoa khám bệnh 
- Cấp cứu; Bác sỹ điều 
trị Ngoại sản - GMHS

53 Nguyễn Quốc Bảo
 Bác sỹ y học 
cổ truyền 

 Khám bệnh, 
chữa bệnh Y học 

cổ truyền 

 006715/HT-
CCHN 

 31/12/2021 Giờ hành chính + Trực
Bác sỹ khoa khám bệnh 
Cấp cứu- Bác sỹ điều 

trị YHCT-PHCN



54 Nguyễn Thị Quỳnh Bác sỹ y khoa
Khám bệnh, chữa 

bệnh Nhi khoa
006995/HT-

CCHN
08/08/2022 Giờ hành chính + Trực

Bác sỹ khoa khám bệnh 
- Cấp cứu; Bác sỹ điều 

trị Nội - Nhi

55 Nguyễn Văn Bàng Phó giáo sư
Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên 
khoa Nhi

0023174/BYT-
CCHN

19/08/2014
Từ 07h00p đến 17h30p
Thứ 5,Thứ 6 và Thứ 7

Bác sỹ khoa khám bệnh 
- Cấp cứu; Bác sỹ điều 

trị Nội - Nhi

56 Phan Thị Hà Mi
Bác sỹ y học 

cổ truyền

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền. 

006848/HT-
CCHN

13/05/2022 Giờ hành chính + Trực
Bác sỹ khoa khám bệnh 
Cấp cứu- Bác sỹ điều 

trị YHCT-PHCN

57 Lang Thị Lý Bác sỹ y khoa
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
007060/HT-

CCHN
26/08/2022 Giờ hành chính + Trực

Bác sỹ khoa khám bệnh 
- Cấp cứu; Bác sỹ điều 

trị Nội - Nhi

58 Vi Thị Hợi Bác sỹ Y khoa
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
007102/HT-

CCHN
12/10/2022 Giờ hành chính + Trực

Bác sỹ khoa khám bệnh 
- Cấp cứu; Bác sỹ điều 

trị Nội - Nhi

59 Trần Thị Yến
Cao đẳng 
Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 
IV

006596/HT-
CCHN

15/07/2021 Giờ hành chính + Trực Điều Dưỡng khoa CLS

60 Nguyễn Thị Thảo
Cao đẳng Hộ 
sinh

Hộ sinh hạng IV
006590/HT-

CCHN
15/07/2021 Giờ hành chính + Trực

Hộ sinh khoa Ngoại sản 
- GMHS

61 Lê Xuân Dũng Y sỹ đa khoa
KCB Đa khoa tại 

trạm y tế
003655/HT-

CCHN
24/10/2017 Giờ hành chính + Trực

Y sỹ khoa khám bệnh 
Cấp cứu

62 Lê Đình Hoàng
Cử nhân kỹ 
thuật hình ảnh 
y học

KTV CĐHA
005039/HT-

CCHN
28/09/2017 Giờ hành chính + Trực KTV CĐHA khoa CLS



63 Nguyễn Thị Trinh
Cao đẳng 
Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

cao đẳng

0004344/HT-
CCHN

29/04/2016 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng trưởng 

khoa CLS

64 Bùi Thị Thuận
Cử nhân Điều 
dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

đại học

0004364/HT-
CCHN

19/05/2016 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng trưởng 

khoa Nội - Nhi

65 Hồ Thị Phương Thoa
Cử nhân Cao 
đẳng xét 
nghiệm y học

KTV xét nghiệm 
cao đẳng

0002831/ HT-
CCHN

304/B08-PAS
07/02/2015 Giờ hành chính + Trực KTV khoa CLS

66 Đào Sỹ Nghĩa
Cao đẳng điều 
dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

004720/HT-
CCHN

14/02/2017 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa 

Ngoại sản - GMHS

67 Phạm Văn Hoàng
Y sỹ đa khoa, 
chuyển đổi 
điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

trung học

004629/HT-
CCHN

20/10/2016 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa 

Ngoại sản - GMHS

68 Võ Thị Xoan
Y sỹ đa khoa 
chuyển đổi 
điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

trung học

004623/HT-
CCHN

20/10/2016 Giờ hành chính + Trực Điều dưỡng khoa CLS

69 Nguyễn Thị Trang
Cử nhân điều 
dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

đại học

004785/ HT - 
CCHN

27/03/2017 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa khám 

bệnh Cấp cứu

70 Hoàng Văn Quốc
Y sỹ đa khoa, 
chuyển đổi 
điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

004812/HT - 
CCHN

04/03/2017 Giờ hành chính + Trực Nhân viên

71 Trần Thị Hoài Thơm
Cao đẳng 
Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

Cao đẳng

0004343/HT-
CCHN

29/04/2016 Giờ hành chính + Trực
Phòng Chăm sóc khách 

hàng



72 Lê Thị Ánh Tuyết
Hộ sinh cao 
đẳng

Thực hiện kỹ 
thuật chuyên 

môn hộ sinh Cao 
đẳng

007413/NA-
CCHN

31/12/2015 Giờ hành chính + Trực
Nữ hộ sinh Khoa Ngoại 

sản - GMHS

73 Phạm Xuân Nghị

Điều dưỡng 
cao đẳng,
chứng chỉ 
điều dưỡng 

Thực hiện nhiệm 
vụ ĐD;

thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

004991/HT-
CCHN

1992/QĐ-
SYT

16/08/2017
22/11/2019

Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng nha khoa 

LCK

74 Trần Trọng Tuấn
Y sỹ đa khoa 
chuyển đổi 
điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

004687/HT-
CCHN

30/12/2016 Giờ hành chính + Trực
Điều trưởng khoa 

Khám bệnh cấp cứu

75 Nguyễn Đình Tuấn
Cao đẳng kỹ 
thuật y học

KTV X quang
000488/HT-

CCHN
27/06/2018 Giờ hành chính + Trực KTV CĐHA khoa CLS

76 Trần Thị Nga
Cử nhân kỹ 
thuật y học

Chuyên khoa Xét 
nghiệm

000485/HT-
CCHN

27/06/2018 Giờ hành chính + Trực
CN Xét nghiệm khoa 

CLS

77 Nguyễn Thị Tuyết
Cử nhân kỹ 
thuật y học

Chuyên khoa Xét 
nghiệm

000483/HT-
CCHN

27/06/2018 Giờ hành chính + Trực
CN Xét nghiệm khoa 

CLS

78 Võ Thị Như
Đại học Điều 
dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ Điều dưỡng 

đại học

000476/HT-
CCHN

27/06/2018 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng trưởng 
khoa Ngoại sản - 

GMHS

79
Nguyễn Thị Thanh 
Thủy

Điều dưỡng 
Cao đẳng

Thực hiện y lệnh 
của bác sỹ về 
điều dưỡng

001126/NA-
CCHN

30/08/2013 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng phòng 

Điều dưỡng - KSNK

80 Hồ Danh Đương
Điều dưỡng 
trung học

Thực hiện y lệnh 
của bác sỹ về 
điều dưỡng

001118/NA – 
CCHN

30/08/2013 Giờ hành chính + Trực Điều Dưỡng khoa CLS



81 Đinh Thị Công
Hộ sinh cao 
đẳng

Thực hiện nhiệm 
vụ hộ sinh

005168/HT-
CCHN

12/08/2017 Giờ hành chính + Trực
Hộ sinh khoa Ngoại sản 

- GMHS

82 Ngô Thị Ngọc Anh
Điều dưỡng 
cao đẳng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

005018/HT-
CCHN

31/08/2017 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa Nội 

Nhi

83 Phan Văn Tuấn Y sỹ đa khoa

Thực hiện thay 
băng, tiêm chích, 

đếm mạch, đo 
nhiệt độ, đo 

003952/ĐNAI-
CCHN

07/08/2013 Giờ hành chính + Trực Y sỹ khoa LCK

84 Đậu Văn Biên

Điều dưỡng, 
chứng chỉ đào 
tạo liên tục 
điều dưỡng 

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

nha khoa

0004444/HT-
CCHN

15/06/2016 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng nha khoa 

LCK

85 Vũ Trọng Hải                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Y sỹ đa khoa 
chuyển đổi 
điểu dưỡng

Thực hiện kỹ 
thuật chuyên 

môn điều dưỡng 
trung học

008848/NA – 
CCHN

28/02/2017 Giờ hành chính + Trực Y sỹ khoa LCK

86 Phan Thị Mai Y sỹ đa khoa

Quyết định số 
41/2005//QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 

0003860/BĐ-
CCHN

30/6/2014 Giờ hành chính + Trực Điều dưỡng khoa LCK

87 Nguyễn Thị Thảo
Điều dưỡng 
cao đẳng

Thực hiện y lệnh 
của bác sỹ về 
điều dưỡng

001117/NA-
CCHN

30/8/2013 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa 

Ngoại sản - GMHS

88 Hoàng Công Xuân

Trung cấp 
điều dưỡng, 
chứng chỉ đào 
tạo X.quang

KTV X. Quang
005540/HT-

CCHN
19/4/2019 Giờ hành chính + Trực

Điều dưỡng khoa Nội 
Nhi

89 Vũ Thị Tuyết
Trung  cấp 
điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

005646/HT- 
CCHN

05/09/2019 Giờ hành chính + Trực Điều dưỡng khoa LCK



90 Trần Văn Tuấn
Điều dưỡng 
TH

Thực hiện kỹ 
thuật chuyên 

môn điều dưỡng 
trung học

010261/NA-
CCHN

15/1/2018 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa 

Ngoại sản - GMHS

91 Đậu Thị Thúy Hằng
Y sỹ đa khoa, 
chuyển đổi 
điểu dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

000482/HT-
CCHN

27/6/2018 Giờ hành chính + Trực Điều dưỡng khoa LCK

92 Đậu Thị Huyền Hòa
Điều dưỡng 
viên

Thực hiện phạm 
vi hoạt động 

chuyên môn theo 
quy định tại 

005452/BD-
CCHN

11/11/2016 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa Nội 

Nhi

93 Phan Văn Quang
Kỹ thuật viên 
xét nghiệm 
cao đẳng

KTV Xét nghiệm
005022/HT-

CCHN
31/8/2017 Giờ hành chính + Trực

KTV Xét nghiệm khoa 
CLS

94 Nguyễn Thị Tâm
Điều dưỡng 
cao đẳng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

004816/HT-
CCHN

20/4/2017 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa 

Ngoại sản - GMHS

95 Võ Thị Hương
Cao đẳng điều 
dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

005980/HT-
CCHN

22/10/2019 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa 

Ngoại sản - GMHS

96 Lê Thị Thúy
Y sỹ đa khoa, 
chuyển đổi 
điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

005976/HT-
CCHN

22/10/2019 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa khám 

bệnh Cấp cứu

97 Lê Thị Hảo

Trung cấp 
điều dưỡng;
Chứng chỉ 
chuyển đổi 

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

nha

005860/HT-
CCHN

18/11/2019 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng nha khoa 
Khám bệnh cấp cứu

98 Lê Thị Thương

Điều dưỡng 
cao đẳng, 
chứng chỉ 
điều dưỡng 

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

nha

005992/HT-
CCHN

16/12/2019 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng nha khoa 

LCK



99 Đào Thị Thu Hoài
Trung cấp 
điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

006012/HT-
CCHN

16/12/2019 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng trưởng 
Liên chuyên khoa

100
Nguyễn Thị Anh 
Thơ

Điều dưỡng 
TH;
CC đào tạo 
Vật lý trị liệu - 

Thực hiện kỹ 
thuật chuyên 

môn điều dưỡng 
trung học

008783/NA-
CCHN

552/QĐ-SYT

15/2/2017
-29/5/2017 Giờ hành chính + Trực

Điều dưỡng khoa 
YHCT-PHCN

101
Trương Thị Hà 
Trang

Trung cấp 
điều dưỡng;
CC chuyển 
đổi điều 

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng;

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

005524/HT-
CCHN

259/QĐ-SYT

14/4/2019
20/02/2020

Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng nha khoa 

LCK

102 Nguyễn Thị Phương
Cao đẳng điều 
dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

005808/HT-
CCHN

26/6/2019 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa 

YHCT-PHCN

103 Đoàn Thị Mơ
Y sỹ đa khoa 
chuyển đổi 
điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

006057/HT-
CCHN

14/02/2020 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa khám 

bệnh Cấp cứu

104 Đặng Thị Thu Hà
Cử nhân Điều 
dưỡng.

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

Đại học

006098/HT-
CCHN

18/03/2020 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng phòng 

Điều dưỡng - KSNK

105 Hứa Thị Thuận
Trung cấp 
Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

006096/HT-
CCHN

18/03/2020 Giờ hành chính + Trực
Phòng Chăm sóc khách 

hàng

106
Nguyễn Thị Thanh 
Hoài

Cử nhân Điều 
dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

Đại học

006099/HT-
CCHN

18/03/2020 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa Nội 

Nhi

107
Nguyễn Thị Bích 
Thảo

Cử nhân Điều 
dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

Đại học

006220/HT-
CCHN

07/07/2020 Giờ hành chính + Trực Điều dưỡng khoa LCK



108 Võ Thị Tuyết Trinh
Cử nhân Điều 
dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

Đại học

006219/HT-
CCHN

07/07/2020 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa Nội 

Nhi

109 Ngô Thị Mỹ Linh
Cử nhân Điều 
dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

Đại học

006221/HT-
CCHN

07/07/2020 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa khám 

bệnh Cấp cứu

110
Nguyễn Thị Thanh 
Thảo

Cao đẳng 
Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

006130/HT-
CCHN

07/07/2020 Giờ hành chính + Trực Điều dưỡng khoa LCK

111 Bùi Huy Vũ
Cao đẳng 
Điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

006133/HT-
CCHN

07/07/2020 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa khám 

bệnh Cấp cứu

112 Phan Thị Hằng
Cử nhân kỹ 
thuật xét 
nghiệm y học

Chuyên khoa xét 
nghiệm

006206/HT-
CCHN

07/07/2020 Giờ hành chính + Trực
CN Xét nghiệm khoa 

CLS

113 Nguyễn Thị Dương
Cao đẳng Hộ 
sinh

Thực hiện nhiệm 
vụ hộ sinh

006210/HT-
CCHN

07/07/2020 Giờ hành chính + Trực
Nữ hộ sinh khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu

114 Nguyễn Văn Dương
Cử nhân kỹ 
thuật hình ảnh 
y học

Kỹ thuật viên 
chẩn đoán hình 

ảnh

006205/HT-
CCHN

07/07/2020 Giờ hành chính + Trực KTV CĐHA khoa CLS

115 Lê Mạnh Cường
Cử nhân kỹ 
thuật hình ảnh 
y học

Kỹ thuật viên 
chẩn đoán hình 

ảnh

006204/HT-
CCHN

07/07/2020 Giờ hành chính + Trực KTV CĐHA khoa CLS

116 Trần Thị Hằng
Cao đẳng điều 
dưỡng

Thực hiện phạm 
vi hoạt động 

chuyên môn theo 
quy định tại 

003690/LĐ-
CCHN

10/08/2018 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa Nội 

Nhi



117 Trần Thị Thanh
Cao đẳng điều 
dưỡng

Thực hiện phạm 
vi hoạt động 

chuyên môn theo 
quy định tại 

002160/ĐNAI 
– CCHN

06/09/2017 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa Nội 

Nhi

118 Trần Minh Tuấn
Y sỹ y học cổ 
truyền

Thực hiện kỹ 
thuật châm cứu, 
xoa bóp, bấm 

huyệt

004567/HT-
CCHN

26/8/2016 Giờ hành chính + Trực
Y sỹ YHCT khoa 

YHCT-PHCN

119 Đặng Thị Hằng
Cử nhân điều 
dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

đại học

004284/HT-
CCHN

11/05/2020 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng trưởng 

bệnh viện

120 Đặng Văn Nam
Cao đẳng kỹ 
thuật xét 
nghiệm

Kỹ thuật viên xét 
nghiệm

043994/HCM - 
CCHN

01/04/2019 Giờ hành chính + Trực
KTV Xét nghiệm khoa 

CLS

121 Nguyễn Thị Quyên
Điều dưỡng 
trung học

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

nha khoa

0004263/HT-
CCHN

03/07/2016 Giờ hành chính + Trực Điều dưỡng khoa LCK

122 Đào Thị Thuần
Cao đẳng điều 
dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

006391/HT-
CCHN

01/08/2021 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa 

YHCT-PHCN

123 Đặng Thị Lộc
Cử nhân điều 
dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng 

Đại học

006396/HT-
CCHN

01/08/2021 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa khám 

bệnh Cấp cứu

124 Phan Thị Thu Hà
Cử nhân điều 
dưỡng

Điều dưỡng hạng 
III

006639/HT/C
CHN

25/08/2021 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa khám 

bệnh Cấp cứu

125 Nguyễn Thị Quý
Cao đẳng điều 
dưỡng

Điều dưỡng hạng 
IV

006644/HT-
CCHN

25/08/2021 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa 

Ngoại sản - GMHS



126 Nguyễn Thị Hằng
Trung cấp 
điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 
IV

006664/HT-
CCHN

16/09/2021 Giờ hành chính + Trực Điều Dưỡng khoa CLS

127 Nguyễn Thị Quý
Cao đẳng kỹ 
thuật xét 
nghiệm

Kỹ thuật viên xét 
nghiệm

006685/HT-
CCHN

10/08/2021 Giờ hành chính + Trực
KTV Xét nghiệm khoa 

CLS

128 Võ Thị Xuân Phương
Cao đẳng 
Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 
IV

006722/HT-
CCHN

31/12/2021 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa khám 

bệnh Cấp cứu

129 Hoàng Trọng Song
Cử nhân xét 

nghiệm y học
Chuyên khoa xét 

nghiệm
004654/HT-

CCHN
24/03/2022 Giờ hành chính + Trực

KTV Xét nghiệm khoa 
CLS

130 Hồ Thị Hoa Điều dưỡng

Thực hiện phạm 
vi hoạt động 

chuyên môn theo 
quy định tại QĐ 

001177/HCM-
CCHN

19/07/2012 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa Nội 

Nhi

131 Nguyễn Thị Việt
Cử nhân Kỹ 

thuật xét 
nghiệm y  học

Chuyên khoa xét 
nghiệm

006938/HT - 
CCHN

16/06/2022 Giờ hành chính + Trực
Phòng Điều dưỡng - 

kiểm soát nhiễm khuẩn

132
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

Cử nhân Kỹ 
thuật xét 

nghiệm y  học

Chuyên khoa Xét 
nghiệm

006941/HT-
CCHN

16/06/2022 Giờ hành chính + Trực
KTV Xét nghiệm khoa 

CLS

133 Trần Hồng Anh
Cử nhân Kỹ 

thuật hình ảnh 
y học

Kỹ thuật viên 
chẩn đoán hình 

ảnh

002869/HT-
CCHN

08/08/2022 Giờ hành chính + Trực KTV CĐHA khoa CLS

134 Ngô Thị Thúy
Cao đẳng điều 

dưỡng
Điều dưỡng hạng 

IV
002083/HT-

CCHN
08/08/2022 Giờ hành chính + Trực

Điều dưỡng trưởng 
KKB - CC



135 Hồ Thị Mơ
Y sỹ đa khoa 
chuyển đổi 
điều dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng

000479/HT-
CCHN

27/06/2018 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa Nội 

Nhi

136
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

Cử nhân Kỹ 
thuật xét 

nghiệm y  học

Chuyên khoa xét 
nghiệm

007086/HT-
CCHN 

12/10/2022 Giờ hành chính + Trực
KTV Xét nghiệm khoa 

CLS

137 Lê Thị Hằng
Cử nhân điều 

dưỡng
Điều dưỡng hạng 

III
007095/HT-

CCHN
12/10/2022 Giờ hành chính + Trực

Điều dưỡng khoa Nội 
Nhi

138 Phạm Thị Huyền
Trung cấp 

Điều Dưỡng
Điều dưỡng hạng 

IV
007089/HT-

CCHN
12/10/2022 Giờ hành chính + Trực Điều dưỡng khoa CLS

139 Nguyễn Văn Phú Bác sĩ đa khoa
Khám chữa bệnh 

Ngoại khoa
007712/NA-

CCHN
15/05/2016

Từ 07h00p đến 17h30p
Thứ 7 và Chủ nhật

Bác sỹ khoa Ngoại Sản - 
GMHS

140
Kiều Thị Hồng 

Duyên
Dược sĩ Đại họcDược sỹ Đại Học

0192/CCHN-
D-SYT-HT

20/10/2017 Giờ hành chính + Trực Khoa Dược

141 Trần Thị Huyền
Cao đẳng điều 

dưỡng

Thực hiện nhiệm 
vụ chuyên môn 

Điều dưỡng

090932/CCH
N-BQP

16/09/2019 Giờ hành chính + Trực
Điều dưỡng khoa 

Ngoại sản - GMHS

142 Lê Trọng Ngọc
Cử nhân kỹ 

thuật hình ảnh 
Y học

Chuyên khoa 
hình ảnh Y học

006533/KH-
CCHN

18/09/2018 Giờ hành chính + Trực KTV CĐHA khoa CLS

143 Hồ Thị Thu
Cao đẳng điều 

dưỡng
Điều dưỡng hạng IV

007145/HT-
CCHN

12/12/2022 Giờ hành chính + Trực Điều dưỡng khoa LCK



144 Phạm Văn Huy
Bác sỹ Y học 

dự phòng

Phát hiện và xử 
lý các bệnh thông 

thường; xử trí 
cấp cứu ban đầu 

009424/NA-
CCHN 

15/06/2017 Giờ hành chính + Trực Phó phòng KHTH

145 Trịnh Duy Vinh
Bác sỹ CKI 

Ngoại
Khám chữa bệnh 

Ngoại khoa
004117/NA-

CCHN
30/06/2014 17h30 tất cả các ngày trong tuần

Bác sỹ khoa Ngoại Sản - 
GMHS

146 Hồ Đức Quang
Bác sỹ đa 

khoa 

Khám chữa bệnh 
nội khoa về Lao 

và bệnh phổi

000709/NA-
CCHN

30/06/2013 Giờ hành chính + trực
Bác sỹ khoa khám bệnh 
- Cấp cứu; Bác sỹ điều 

trị Nội - Nhi

147 Cao Khánh Chương
Bác sĩ chuyên 

khoa Răng 
hàm mặt

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên 

khoa Răng hàm 
mặt.

006034/ST-
CCHN

17/01/2023 Giờ hành chính + Trực
Bác sỹ khoa khám bệnh- 
cấp cứu; Bác sỹ điều trị 

LCK

- (*) Đối tượng người hành nghề gồm: Bác sỹ, Y sỹ, Điều dưỡng, Hộ sinh, KTV, Lương y, Nha công ...

- (**) Phạm vi hoạt động chuyên môn: là phần được ghi trong phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề; Quyết định bổ sung phạm vi chuyên môn.

- (***) Thời gian đăng ký hành nghề: Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

- (***) Thời gian đăng ký thực hành: Ghi rõ từ ngày họp đồng thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh. 

Bùi Sĩ Tuấn- (****) Vị trí chuyên môn: Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm.

SĐT 0943578738- (
1
 ) Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.

NGƯỜI TỔNG HỢP

Phan Thị Hạnh

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Sĩ Tuấn



- (
2
 ) Ghi danh sách người tham gia khám bệnh chữa bệnh nhưng không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề.

- (
3 

) Ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đảm nhiệm.



Phòng khám chuyên khoa 
Mắt - BS Đạt

Phòng khám chuyên khoa 
chẩn đoán hình ảnh (Siêu 
âm) BS Kiên

Phòng khám chuyên khoa -
Răng hàm mặt - BS Tuấn



Phòng khám chuyên khoa -
Y học cổ truyền

Phòng khám chuyên khoa -
Y học cổ truyền

Phòng khám chuyên khoa -
Siêu âm-BS Hà

Phòng khám chuyên khoa 
Tai Mũi Họng-BS Minh

Phòng khám chuyên khoa 
Nhi-BS Phú

Kính thuốc Công Phượng



Phòng khám chuyên khoa 
Răng hàm mặt-BS Cương

Phòng khám Bài thuốc cảm 
mạo-Lương y

Phòng khám Y dược cỏ 
truyền Lương Y Văn Tuệ

Cơ sở dịch vụ răng giả 

Phòng khám chuyên khoa Y 
học cổ truyền
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